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MỤC LỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HĐND TỈNH

28/08/2023 Nghị quyết của HĐND tỉnh số 64/2023/NQ-HĐND. quy
định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH SƠN LA 
 

 

Số: 64/2023/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2023 
 

NGHỊ QUYẾT 

Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh 

không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách 

theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ 
 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

KHÓA XV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ THỨ MƯỜI BA 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính 

phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 

của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ về việc quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc 

biệt khó khăn; 

Xét Tờ trình số 115/TTr-UBND ngày 21 tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh; 

Báo cáo thẩm tra số 555/BC-VHXH ngày 26 tháng 8 năm 2023 của Ban Văn 

hóa - Xã hội HĐND tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học 

sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được hưởng chính sách theo 

Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ, cụ thể 

như sau: 

1. Quy định về khoảng cách xác định học sinh không thể đi đến trường và 

trở về nhà trong ngày 

a) Nhà ở xa trường, khoảng cách từ nhà đến trường từ 04 km trở lên đối với 

học sinh tiểu học, từ 07 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, từ 10 km trở 

lên đối với học sinh trung học phổ thông. 
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b) Nhà ở xa trường, khoảng cách từ nhà đến trường từ 01 km trở lên đến 

dưới 04 km đối với học sinh tiểu học; từ 02 km trở lên đến dưới 07 km đối với 

học sinh trung học cơ sở; từ 05 km trở lên đến dưới 10 km đối với học sinh trung 

học phổ thông do địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn: Phải qua hồ, sông, 

suối không có cầu; qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá có thể gây nguy 

hiểm, mất an toàn đối với học sinh. 

2. Địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở 

về nhà trong ngày là các xã khu vực III và các bản đặc biệt khó khăn thuộc xã 

khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số theo quy định của cơ quan 

có thẩm quyền. 

(có Phụ lục số 01, Phụ lục số 02 kèm theo) 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và đại 

biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐND ngày 31 tháng 

8 năm 2022 của HĐND tỉnh Sơn La quy định cụ thể về khoảng cách và địa bàn 

làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày 

được hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 

2016 của Chính phủ. 

Nghị quyết này được HĐND tỉnh Sơn La khoá XV, kỳ họp chuyên đề thứ 

mười ba thông qua ngày 28 tháng 8 năm 2023 và có hiệu lực từ ngày 07 tháng 9 

năm 2023./. 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ; 

- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước; 

- Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp, Tài chính; 

- Vụ Pháp chế các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; 

- Cục kiểm tra Văn bản QPPL, Bộ Tư pháp; 

- Ban Thường vụ tỉnh ủy; 

- Thường trực: HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;                                                     

- Thường trực: Huyện ủy, Thành ủy, HĐND, UBND, 

UBMTTQ Việt Nam các huyện, thành phố;  

- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Trung tâm: Thông tin tỉnh; Lưu trữ lịch sử tỉnh;    

- Thường trực: Đảng ủy, HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;  

- Lưu: VT, CTHĐNDBắc. 

CHỦ TỊCH 

 

 
(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Thái Hưng 
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uỳ

nh
 

 
1,5

 
 

 
Đư

ờn
g 

trơ
n t

rư
ợt

, đ
i l

ại 
kh

ó k
hă

n 

3 
Bả

n 
Xi

m
 B

on
 (s

áp
 n

hậ
p 

bở
i b

ản
 B

on
, b

ản
 P

hi
ên

g 
Xi

m)
 

 
3 

 
 

Đư
ờn

g 
gậ

p 
gh

ền
h, 

trơ
n 

trư
ợt

, s
ạt 

lở
 đ

i l
ại 

kh
ó k

hă
n 

4 
Bả

n 
Xi

m
 M

uộ
i (

sá
p n

hậ
p 

bở
i b

ản
 Đ

ứa
 M

uộ
i v

à 
bả

n H
uổ

i X
im

) 
 

2,5
 

 
 

Đư
ờn

g 
trơ

n t
rư

ợt
, đ

i l
ại 

kh
ó k

hă
n 

5 
Bả

n 
Hu

ổi
 H

ào
 

 
1,2

 
 

 
Đư

ờn
g g

ập
 gh

ền
h, 

trơ
n t

rư
ợt,

 đi
 lạ

i k
hó

 kh
ăn

 

6 
Bả
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